CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
TỔ CĐ: PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO
BẢNG TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THAM GIA HỘI THAO TRƯỜNG

 NĂM HỌC 2017 – 2018
	Stt
	Họ tên
	Bóng chuyền
	Nhảy dây
	Chuyền thun
	Đạp bong bóng
	Kiểm diện
	Ghi chú
(ghi rõ lý do vắng, đi trễ và về sớm…)

	
	
	Tham gia
	Cổ vũ
	Tham gia
	Cổ vũ
	Tham gia
	Cổ vũ
	Tham gia
	Cổ vũ
	Vắng
	Đầu giờ
	Giữa giờ
	Cuối giờ
	

	1
	SỸ THỊ
	CHUNG
	
	
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	2
	NGUYỄN THỊ HẢI
	HÀ
	
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	X
	X
	
	

	3
	VƯƠNG HỘI
	KHÁNH
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	4
	HUỲNH THỊ MINH
	LY
	
	
	
	X
	X
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	5
	HUỲNH THỊ
	MAI
	
	
	X
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	6
	PHẠM HUỲNH KIM
	NGÂN
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Con ốm

	7
	NGUYỄN THỊ
	NHUẬN
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	8
	VÕ MINH
	PHƯƠNG
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	

	9
	THÁI THỊ MY
	SA
	
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	X
	X
	
	Có đăng ký đạp bong bóng, trông con nhỏ nên không tham gia, Cô Thùy thay

	10
	HỒ VĂN
	SĨ
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Ốm. Có đăng ký chuyền thun, Cô Thùy thay

	11
	NGUYỄN VĂN
	TẤN
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	Ốm

	12
	NGUYỄN THỊ
	TẤT
	
	
	
	X
	X
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	13
	NGUYỄN THỊ THANH
	THẢO
	
	
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	14
	VÕ THỊ XUÂN
	THƠ
	
	
	X
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	15
	NGUYỄN THỊ
	THÙY
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	

	16
	NGUYỄN VIỆT
	TIẾN
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	

	17
	VÕ THỊ LỆ
	TRÂN
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	18
	PHẠM QUANG
	VŨ
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	

	19
	GIÁP THỊ
	VƯỢNG
	
	
	
	X
	X
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	


Hướng dẫn các công đoàn viên:

1. Công đoàn viên kiểm tra dấu X các ô có đúng không? Thiếu không? Nếu có sai sót, vui lòng phản hồi cho Thảo qua egov, hạn phản hồi: 14h ngày 13/6/2018
2. Hạn chót nộp báo cáo về công đoàn trường là 16g00 ngày 13/6/2018 
